
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2

1 Nguyễn Vân Giang x x x x x x x x x Ho x x Ho x x Ho CT CT Ho x CTCT CTCT CT CT 18

2 Nguyễn Khoa x x x x x x x x x x x H H x H H x H H H x x x x H x 18

3 Nguyễn Thị Thủy x x x x x x x H H H x H H x H x x H H x CTCT CTCT CT CT 12

4 Ng Ng H Ngọc Quyên x x x x x x x H H H x H x H H H x H H H H H H H H H 10

5 Võ Anh Trang x x x x x x x H H H H x H H H H x H H H H H H H H H 9

6 Vũ Thị Thái Linh Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho 26

7 Nguyễn Sanh Cường x x x x x x x x x x x H x H H H x H H H H H H H H H 13

8 Lê Quý Hưng Quốc x x x x x x x x H H x x H H H H x H H H H H H H H H 11

9 Bùi Văn Dũng x x x x x x x H H H x H x H H H x H H H H H H H H H 10

10 Nguyễn Văn Minh x x x x x x x x x x x x x x x x x x H x CTCT CTCT CT CT 19

11 Nguyễn Thị Khánh Thư x x x x x x x H H H H H H H H H x H H H H H H H H H 8

12 Nguyễn Thị Thu Hồng x x x x x x x H H H x H H H H H x H H H H H H H H H 9

13 Lê Tất Đạt x x x x x x x H H H x H H H H H x H H H H H H H H H 9

14 Trần Việt Khánh x x x x x x x H x H H x H x H x x H H x CTCT CTCT CT CT 13

15 Đỗ Thị Hải Yến x x x x x x x H H H x H H H H H x H H H H H H H H H 9

16 Lê Hồng Thái x x x x x x x H H H x H H H H H x H H H H H H H H H 9

17 Đặng Ngọc Đoàn x x x x x x x H H H H H H H H H x H H H H H H H H H 8

18 Nguyễn Văn Đôn x x x x x x x H H H H x H H H H x H H H H H H H H H 9

19 Nguyễn Văn Danh x x x x x x x H H H x H H x H H x H H H H H H H H H 10

20 Lê Phi Trường x x x x x x x H H H H H H H H H x H H H H H H H H H 8

21 Trần Vĩnh Xuyên x x x x x x x H H H H H H H H H x H H H H H H H H H 8

22 Lâm Thanh Hùng x x x x x x x H H H H H H H H H x H H H H H H H H H 8

23 Dương Ngọc Vọng x x x x x x x H x x x x H x H x x H H x CTCT CTCT CT CT 15

24 Nguyễn Ngọc Tuyên x x x x x x x H H H H H H H H H x H H H H H H H H H 8

25 Nguyễn Cao Phong x x x x x x x H H H H H H H H H x H H H H H H H H H 8

26 Đào Duy Long 1/2P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CTCT CTCT CT CT 19

27 Hồng Thị Diễm My x x x P P P P P x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21

28 Lý Dạ Lan x x x x 4

29 Lương Minh Dũng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22

30 Nguyễn Tiến Việt Dũng x x x x x x x x x P P x x x x x x x x x P 18

31 Bùi Đặng Hoàng Tuấn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x P x 20
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TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI CHẤM CÔNG

- 06/07-05/12: Cô Linh đi học diện Thành Ủy

-Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế khu vực ASEAN

    + 10/08: T.Minh, T.Khoa, C.Giang, T.Quốc, T.Cường, C.Thủy

    + 11/08: T.Minh, T.Khoa, C.Giang,  T.Cường, C.Thủy, T.Khánh, 

T.Vọng

    + 12/08: T.Minh, T.Khoa, T.Cường, C.Thủy, T.Quốc, T.Vọng

    + 13/08: T.Minh, T.Khoa, C.Giang, T.Cường, C.Thủy, T.Quốc, T.Vọng

- 13/08: coi thi ( T. Dũng, C.Quyên, C.Yến, C.Hồng, T.Đạt, C.Thái, 

T.Danh)

- 14/08: T.Minh (trực sáng), C.Giang ( trực chiều); T.Khánh, T.Trang, 

T.Quốc, T.Đôn, T.Vọng, C.Thủy ( đi họp về chương trình tiên tiến).

- 15/08: coi thi ( C.Quyên, T.Dũng ), T.Minh trực (thi tốt nghiệp TC), 

T.Cường vào ký chương trình.

- 17/08: T.Danh chấm thi tốt nghiệp; C.Thủy, T.Khánh, T.Vọng, C.Giang: 

tham dự tiết giảng thử của T.Minh; T.Khoa ( trực buổi chiều).

- 18/08: C.Giang (trực sáng), T.Minh (trực chiều)

- 19/08: T.Khánh, T.Vọng, C.Thủy tham dự tiết giảng của T.Minh

- 20/08: Họp khoa, C.Giang đi công tác

-21/08: T.Minh trực, C.Giang đi công tác

- 24/08: C.Giang đi họp ( sáng), T.Minh, T.Khánh, T.Vọng, C.Thủy đi họp 

với thầy Đệ

- 25/08 đến 28/08, 31/08: T.Khoa trực

- 01/08: Long nghỉ phép

- 05/08 đến 10/08: My nghỉ phép

-Minh Dũng 03/08 đến 06/08: Khoa điều động vào làm phòng máy ( Phép 

04 ngày xin chuyển qua tháng 09) 

- 14/08, 17/08,31/08: V.Dũng nghỉ phép

- Hoàng Tuấn 24/08 đến 27/08: Khoa điều động vào làm phòng máy ( 04 

ngày phép còn lại xin chuyển qua tháng 09); 28/08 nghỉ phép.

Đi học
Nghỉ lễ

Ngày    tháng 08 năm 2015



1 Nguyễn Vân Giang

2 Nguyễn Khoa

3 Nguyễn Thị Thủy

4 Ng Ng H Ngọc Quyên

5 Võ Anh Trang

6 Vũ Thị Thái Linh

7 Nguyễn Sanh Cường

8 Lê Quý Hưng Quốc

9 Bùi Văn Dũng

10 Nguyễn Văn Minh

11 Nguyễn Thị Khánh Thư

12 Nguyễn Thị Thu Hồng

13 Lê Tất Đạt

14 Trần Việt Khánh

15 Đỗ Thị Hải Yến

16 Lê Hồng Thái

17 Đặng Ngọc Đoàn

18 Nguyễn Văn Đôn

19 Nguyễn Văn Danh

20 Lê Phi Trường

21 Trần Vĩnh Xuyên

22 Lâm Thanh Hùng

23 Dương Ngọc Vọng

24 Nguyễn Ngọc Tuyên

25 Nguyễn Cao Phong

26 Đào Duy Long

27 Hồng Thị Diễm My

28 Lý Dạ Lan

29 Lương Minh Dũng

30 Nguyễn Tiến Việt Dũng

31 Bùi Đặng Hoàng Tuấn
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